PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN TẠM THỜI HẠT GIỐNG LÚA XÁC NHẬN 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42 /2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Kiểm định ruộng giống: Ruộng sản xuất hạt giống lúa XN2 phải được kiểm định như quy định trong TCVN 1776-2004 đối với sản xuất hạt giống lúa xác nhận.

2. Tiêu chuẩn ruộng giống

2.1. Cách ly: Ruộng sản xuất hạt giống lúa XN2 phải cách ly như quy định trong trong TCVN 1776-2004 đối với sản xuất hạt giống lúa xác nhận.

2.2. Độ thuần và cỏ dại nguy hại của ruộng sản xuất giống lúa XN2: Tại mỗi lần kiểm định theo quy định dưới đây:

	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa xác nhận 2

	1. Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nhỏ hơn
	99,2

	2. Cỏ dại nguy hại*, số cây/100 m2, không lớn hơn
	10


3. Tiêu chuẩn hạt giống lúa XN2: Theo qui định dưới đây:

	Chỉ tiêu
	Hạt giống lúa xác nhận 2

	1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	98,0

	2. Hạt cỏ dại*, số hạt/kg, không lớn hơn
	10

	3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn 
	0,35

	4.Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn 
	80,0

	5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn **
	13,5


* Cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona); cỏ lồng vực nước (E. crus-galli); cỏ lồng vực tím (E. glabrescens); cỏ đuôi phượng (Leplochloa chinesnis); lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).

** Hạt giống lúa XN2 để tự sử dụng hoặc trao đổi không nhằm mục đích thương mại thì cho phép độ ẩm không lớn hơn 14%. 

